PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT
Qua những năm giảng dạy tôi nhận thấy rằng, khả năng giải toán Hóa học của các em học sinh còn nhiều hạn chế, đặc biệt là giải toán Hóa Học Vô Cơ vì những phản ứng trong Hoá Học Vô Cơ thường xảy ra rất phức tạp, nhất là những bài toán về các kim loại chuyển tiếp có nhiều hóa trị như kim loại Fe, kim loại Cr …. Trong đó dạng bài tập về các oxít của kim loại Fe là một ví dụ. Khi giải các bài tập dạng này học sinh thường gặp những khó khăn dẫn đến thường giải rất dài dòng, nặng nề về mặt toán học không cần thiết thậm chí không giải được vì quá nhiều ẩn số. Nguyên nhân là học sinh chưa tìm hiểu rõ, vững các định luật hoá học và các hệ số cân bằng trong phản ứng hoá học để đưa ra phương pháp giải hợp lý. 

Xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp học sinh không gặp phải khó khăn và nhanh chống tìm được đáp án đúng trong quá trình học tập mà dạng toán này đặt ra. Chính vì vậy tôi xin giới thiệu chuyên đề “PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT” để trao đổi chia sẽ với quí đồng nghiệp.
1 – Các định luật cần vận dụng :

a) Định luật bảo toàn khối lượng :

“Khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng 

các chất được tạo thành sau phản ứng” 

Ví dụ: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ và 11,2 lít khí A (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Tính giá trị m.


A. 105,6 gam.
B. 35,2 gam.

(C. 70,4 gam.
D. 140,8 gam.

Hướng dẫn giải

Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:


3Fe2O3 + CO  
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Fe3O4 + CO  
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FeO + CO  
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Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe3O4 hoặc ít hơn, điều đó không quan trọng và việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết, quan trọng là số mol CO phản ứng bao giờ cũng bằng số mol CO2 tạo thành.
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Gọi x là số mol của CO2 ta có phương trình về khối lượng của A:


44x + 28(0,5 ( x) = 0,5 ( 20,4 ( 2 = 20,4 
[image: image5.wmf]Þ

 x = 0,4 mol 
Thực chất phản ứng khử oxít là phản ứng: 


CO     +     O     
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      CO2  
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   nO (oxít)   =   nCO2 
Ta có sơ đồ sau : 
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Theo ĐLBTKL ta có: 

mX     +     mCO    =    mY    +    mA(CO, CO2)    

(
mX     =    mY    +    mA(CO, CO2)    -     mCO    

(
mX     =    mY    +    mO
(
mX     =    64    +    0,4. 16    =    70,4 gam 
(Đáp án C)
b) Định luật bảo toàn nguyên tố :

Tổng khối lượng một nguyên tố trước phản ứng bằng tổng khối lượng của nguyên tố đó sau phản ứng. Nội dung định luật có thể hiểu là tổng số mol của một nguyên tố được bảo toàn trong phản ứng.

Ví dụ 1: Cho 4,48 lít CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công  thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là


A. FeO; 75%.
(B. Fe2O3; 75%.
C. Fe2O3; 65%.
D. Fe3O4; 65%.

Hướng dẫn giải

FexOy  +  yCO    ((    xFe + yCO2
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Mặt khác:
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Thực chất phản ứng khử oxit sắt là do:
CO  +  O (trong oxit sắt)   ((  CO2
( nCO = nO = 0,15 mol   (   mO = 0,15(16 = 2,4 gam

(
mFe = 8 ( 2,4 = 5,6 gam  (  nFe = 0,1 mol.

Theo phương trình phản ứng ta có:
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(Đáp án B)
Ví dụ 2: Khử hết m gam Fe3O4 bằng CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí (đktc). Tính m ?

(A. 23,2 gam.

B. 46,4 gam.

C. 11,2 gam.

D.16,04 gam.

Hướng dẫn giải


Fe3O4 (n mol)   (    (FeO, Fe)    (    3Fe2+
   

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe: 
(    
[image: image14.wmf](

)

2

4

4

FetrongFeSO

SO

nn0,3

-

==

mol


[image: image15.wmf](

)

(

)

344

FeFeOFeFeSO

nn

=


(    3n = 0,3   (    n = 0,1      
(

[image: image16.wmf]34

FeO

m23,2

=

 gam (Đáp án A)

c) Định luật bảo toàn electron :

Trong phản ứng oxi hóa khử: Số mol electron mà chất khử cho đi bằng số mol electron mà chất oxi hóa nhận về.

Khi vận dụng định luật bảo toàn electron vào dạng toán này cần lưu ý:

· Trong phản ứng hoặc một hệ phản ứng chỉ cần quan tâm đến trạng thái đầu và trạng thái cuối mà không cần quan tâm đến trạng thái trung gian.

· Nếu có nhiều chất oxi hóa và chất khử thì số mol electron trao đổi là tổng số mol của tất cả chất nhường hoặc nhận electron. 

Ví dụ: Trộn 0,81 gam bột nhôm với hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là: 

A. 0,224 lít.

(B. 0,672 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,72 lít.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt theo sơ đồ:
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Thực chất trong bài toán này chỉ có quá trình cho và nhận electron của nguyên tử Al và N.


  Al   (  Al3+   +   3e 
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        (        0,09 mol                           0,09 mol  (  0,03 mol

(
VNO =  0,03  (  22,4   =   0,672 lít
(Đáp án D)

2 –  Dạng bài tập hỗn hợp oxít Fe :

a) Bài toán cho hỗn hợp các oxít Fe : 

Cho hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ta có thể biến hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 vì thực chất Fe3O4 = FeO + Fe2O3 
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Ta có hệ phương trình : 
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Với cách biến đổi như trên thì bài toán trở nên đơn giản vì chỉ còn 2 ẩn số là số mol của FeO và Fe2O3 mà thôi. 
Ví dụ : 

Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí NO2 (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan ? 

Ta có thể chuyển bài toán trên thành bài toán sau : 

Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí NO2 (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan ? 

b) Bài toán cho hỗn hợp gồm Fe và các oxít Fe :

Bài toán cho hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng với các chất oxihóa mạnh như HNO3 hay H2SO4 đặc nóng. Với trường hợp này thì cả FeO, Fe và Fe3O4 đều thể hiện tính khử, sau phản ứng đều tạo thành Fe3+. Để đơn giản ta biến hỗn hợp trên thành hỗn hợp trong đó chỉ có một chất khử duy nhất. Có nhiều cách biến đổi, theo kinh nghiệm của tôi thì nên áp dụng 2 cách sau : 

· Cách 1 : 
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(chỉ có Fe đóng vai trò là chất khử khi xảy ra phản ứng)

Với trường hợp này : 
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Ta có hệ phương trình : 
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Cách 2 : 


[image: image26.wmf]324

3

HNOhayHSO

2

23

xx

34

Fe

Fe

FeO

Fe:

hhXhhXO

FeO

O:

N(hayS)

FeO

  

 a mol

              

 b mol 

  

+

-

ì

ì

ï

ï

ì

ï

¬¾¾¾¾¾¾¾¾®

ííí

î

ïï

î

ï

î


Với trường hợp này khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 hay H2SO4 đặc nóng  thì Fe là chất khử, còn O và HNO3 (hay H2SO4) là chất oxihóa. 

Ta có hệ phương trình : 
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3 – MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG:
a) Hỗn hợp sắt và các oxit phản ứng với chất oxi hóa mạnh:

Ví dụ: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4  phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính m ?
Phân tích đề:  Đây là bài toán thuộc dạng 2: hỗn hợp Fe và các oxít Fe tác dụng với chất oxihóa mạnh. Để tính được khối lượng muối Fe(NO3)3 thu được sau phản ứng ta chi cần tìm số mol Fe trong hỗn hợp ban đầu. Từ phân tích trên chúng ta có thể giải bài toán này theo 2 cách như sau:

Cách 1:  Số mol NO = 0,06 mol.
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
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 m = 38,72 gam.

Cách 2:  Số mol NO = 0,06 mol.
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
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 m = 38,72 gam.
b) Đốt cháy Sắt trong không khí rồi cho sản phẩm phản ứng với chất oxi hóa

Ví dụ 1:  Nung nóng 12,6 gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hỗn hợp này phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 4,2 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính m ?

Phân tích đề: Sơ đồ phản ứng
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Fe phản ứng với Oxi cho 3 sản phẩm oxit và lượng sắt dư, sau đó hỗn hợp oxit này phản ứng với H2SO4 đặc nóng đưa lên sắt +3. Trong quá trình Oxi nhận e để đưa về O2- có trong oxit và H2SO4(+6) nhận e để đưa về SO2 (+4). 

Như vậy: 
+ Khối lượng oxit sẽ là tổng của khối lượng sắt và oxi. 




+ Cả quá trình chất nhường e là Fe chất nhận là O và H2SO4.

Thực chất của bài toán trên cũng có thể xem là bài toán hỗn hợp Fe và các oxít tác dụng với chất oxihóa nên có thể có 2 cách giải như sau: 

Cách 1:  Ta có  
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
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Cách 2:  Ta có  
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
[image: image54.wmf]XFeO
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Ví dụ 2: Nung nóng m gam bột sắt ngoài không khí, sau  phản ứng thu được 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 loãng  thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Tính m và thể tích HNO3 1M đã dùng ?

Phân tích đề: 
Sơ đồ phản ứng
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· Hỗn hợp X gồm Fe và O trong oxit.

· Xét cả quá trình ta thấy chỉ có Fe nhường e, Chất nhận e là Oxi và HNO3.

· HNO3 nhận e để cho NO và NO2.

· Số mol HNO3 ban đầu bằng số mol HNO3 trong muối và chuyển về các khí.
Đây cũng là bài toán hỗn hợp Fe và oxít tác dụng với chất oxihóa mạnh, nên chúng ta có thể giải theo 2 cách sau: 

Cách 1:  Theo đề ra ta có: 
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
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 mFe = 16,8 gam.
Áp dụng ĐLBT nguyên tố N ta có: 
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Cách 2:  Theo đề ra ta có: 
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
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 mFe = 16,8 gam.
Áp dụng ĐLBT nguyên tố N ta có: 
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c) Dạng khử không hoàn toàn Fe2O3 sau cho sản phẩm phản ứng với chất oxi hóa mạnh là HNO3 hoặc H2SO4 đặc nóng:

Ví dụ: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng  thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính m ?

Phân tích đề: 
Sơ đồ phản ứng
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Trong trường hợp này xét quá trình đầu và cuối ta thấy chất nhường e là CO, chất nhận e là HNO3. Nhưng nếu biết tổng số mol Fe trong oxit ta sẽ biết được số mol Fe2O3. Bởi vậy ta dùng chính dữ kiện bài toán hòa tan X trong HNO3 đề tính tổng số mol Fe. 
Đây cũng là bài toán hỗn hợp Fe và oxít tác dụng với chất oxihóa mạnh, nên chúng ta có thể giải theo 2 cách sau: 
Cách 1:  Theo đề ra ta có: 
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
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[image: image88.wmf]Þ

 m = 0,075 x 160 = 12 gam.

Cách 2:  Theo đề ra ta có: 
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Quá trình nhường và nhận e: 
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Ta có hệ phương trình: 
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Như vậy 
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[image: image96.wmf]Þ

 m = 0,075 x 160 = 12 gam.

Nhận xét: 

Dĩ nhiên trong bài toán trên ta cũng có thể giải theo cách tính số mol O bị CO lấy theo phương trình: 
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Sau đó dựa vào định luật bảo toàn khối lượng ta có:
 m    =   10,44    +     mO 

d)  Dạng hỗn hợp oxit sắt phản ứng với axit thường: H+

Ví dụ: Cho 7,68 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng vừa hết với 260 ml HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Y. Nung Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m ? 
Phân tích đề:  Sơ đồ bài toán
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· Ta coi H+ của axit chỉ phản ứng với O2- của oxit

· Toàn bộ Fe trong oxit chuyển về Fe2O3
· Từ số mol H+ ta có thể tính được số mol O trong oxit từ đó có thể tính được lượng Fe có trong oxit.

· Nung các kết tủa ngoài không khí đều thu được Fe2O3

Bài giải: 
Ta có 
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Theo phương trình: 

[image: image101.wmf]2
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Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
mFe   +   mO  =  7,68 


[image: image102.wmf]Þ

 mFe = 7,68 – 0,13 x 16  = 5,6 gam  
[image: image103.wmf]Þ

  nFe = 0,1 mol

Ta có: 
[image: image104.wmf]23
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[image: image105.wmf]Þ

  m = 0,05 x 160  =  8 gam. 

Nhận xét: Ngoài cách giải trên ta cũng có thể quy hỗn hợp về chỉ còn FeO và Fe2O3 vì Fe3O4 coi như là hỗn hợp của FeO + Fe2O3 với số mol như nhau. 
e)  Dạng sắt và hỗn hợp oxit sắt phản ứng với axit thường: H+

Dạng này cơ bản giống dạng thứ 4 tuy nhiên sản phẩm phản ứng ngoài H2O còn có H2 do Fe phản ứng. Như vậy liên quan đến H+ sẽ có những phản ứng sau:
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Như vậy chúng ta có thể dựa vào tổng số mol H+  và số mol H2 để tìm số mol của O2- từ đó tính được tổng số mol của Fe.
Ví dụ: Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng vừa hết với 700 ml HCl 1M thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (đktc). Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Y. Nung Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được đến khối lượng không đổi được m (g) chất rắn. Tính m

Phân tích đề:  Sơ đồ bài toán
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+ Ta coi H+ của axit vừa nhận electron để thành H2 và phản ứng với  O2- của oxit. 
+ Toàn bộ Fe trong oxit cuối cùng chuyển về Fe2O3
+ Từ tổng số mol H+ và số mol H2 ta có thể tính được số mol O trong oxit từ đó tính được lượng Fe có trong oxit.

Bài giải: 
Ta có 
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Ta có phương trình phản ứng theo H+.
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Ta có: 
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Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 


mFe    +   mO   =   20 gam 

[image: image114.wmf]Þ

 mFe = 20 – 0,2 x 16  = 16,8 (gam)   
[image: image115.wmf]Þ

  nFe  =  0,3 mol

Ta có: 
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[image: image117.wmf]Þ

  m = 0,15 x 160  =  24 gam. 
f) Dạng chuyển đổi hỗn hợp tương đương:

Trong số oxit sắt thì ta coi Fe3O4 là hỗn hợp của FeO và Fe2O3 có số mol bằng nhau. Như vậy có thể có hai dạng chuyển đổi. Khi đề ra cho số mol FeO và Fe2O3 có số mol bằng nhau thì ta coi như trong hỗn hợp chỉ là Fe3O4. còn nếu không có dữ kiện đó thì ta coi hỗn hợp là FeO và Fe2O3. Như vậy hỗn hợp từ 3 chất ta có thể chuyển thành hỗn hợp 2 chất hoặc 1 chất tương đương.
Ví dụ 1: Hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3). Hòa tan 4,64 gam trong dung dịch H2SO4 loãng dư được 200ml dung dịch X. Tính thể tích dung dịch KMnO4 0,1M cần thiết để chuẩn độ hết 100ml dung dịch X ?

Phân tích đề:

Theo để ra số mol FeO bằng số mol của Fe2O3 nên ta coi như hỗn hợp chỉ có Fe3O4. Sau khi phản ứng với H2SO4 sẽ thu được 2 muối là FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dung dịch KMnO4 tác dụng với FeSO4 trong H2SO4 dư. Như vậy từ số số mol của Fe3O4 ta có thể tính được số mol của FeSO4 từ đó tính số mol KMnO4 theo phương trình phản ứng hoặc phương pháp bảo toàn electron.

Bài giải: 
Vì số mol của FeO bằng số mol của Fe2O3 nên ta coi hỗn hợp là Fe3O4 
Ta có 
[image: image118.wmf]34
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Phương trình phản ứng:
 
Fe3O4 + 4H2SO4 
[image: image119.wmf]¾¾®

 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O



0,02


       0,02

Trong 100 ml X sẽ có 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 +8H2SO4 
[image: image120.wmf]¾¾®

5Fe2(SO4)3 + K2SO4+2MnSO4+8H2O

0,01

0,002

Như vậy ta có 
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 hay  20 ml.

Ví dụ 2: Cho m gam hỗn hợp oxit sắt gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tan vừa hết trong dd H2SO4 tạo thành dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 70,4 gam muối, mặt khác cho Clo dư đi qua X rồi cô cạn thì thu được 77,5 gam muối. Tính m ?

Phân tích đề:

Cho oxit tác dụng với H2SO4  ta sẽ thu được 2 muối FeSO4 và Fe2(SO4)3. Do đó ta có thể coi hỗn hợp ban đầu chỉ gồm hai oxit FeO và Fe2O3. Ta thấy khối lượng muối tăng lên đó là do phản ứng:

2Fe2+   +     Cl2 
[image: image122.wmf]¾¾®

2Fe3+    +     2Cl- 

Như vậy khối lượng tăng lên đó là khối lượng của Clo. Vậy từ khối lượng của Clo ta có thể tính ra số mol của Fe2+ từ đó tính được số mol FeO, mặt khác ta có tổng khối lượng muối FeSO4 và Fe2(SO4)3 mà biết được FeSO4 vậy từ đây ta tính được Fe2(SO4)3 và như vậy biết được số mol của Fe2O3. 

Bài giải:

Coi hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 ta có phương trình phản ứng:

FeO     +     H2SO4   
[image: image123.wmf]¾¾®

  FeSO4       +      H2O
Fe2O3  +   3H2SO4   
[image: image124.wmf]¾¾®

   Fe2(SO4)3   +    3H2O
Khối lượng tăng lên đó chính là khối lượng của Cl- có trong muối theo phương trình:

2Fe2+   +     Cl2    
[image: image125.wmf]¾¾®

     2Fe3+    +     2Cl- 

Vậy 
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Mà 
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………………….HẾT………………
Trong bài viết có sử dụng tư liệu sưu tầm trên internet từ đồng nghiệp

� EMBED Equation.DSMT4 ���

















                                                                        Trang 16

[image: image132.wmf]2

CO

CO

n4412

40

n284

_1364024597.unknown

_1364026700.unknown

_1364029053.unknown

_1364031005.unknown

_1364032486.unknown

_1364033515.unknown

_1364033901.unknown

_1364034114.unknown

_1364034623.unknown

_1364034711.unknown

_1364039062.unknown

_1364039087.unknown

_1364034774.unknown

_1364034641.unknown

_1364034561.unknown

_1364034595.unknown

_1364034377.unknown

_1364034073.unknown

_1364034086.unknown

_1364033939.unknown

_1364033682.unknown

_1364033715.unknown

_1364033890.unknown

_1364033604.unknown

_1364032994.unknown

_1364033208.unknown

_1364033260.unknown

_1364033478.unknown

_1364033125.unknown

_1364033185.unknown

_1364032600.unknown

_1364032608.unknown

_1364032964.unknown

_1364032515.unknown

_1364031708.unknown

_1364032408.unknown

_1364032459.unknown

_1364031854.unknown

_1364031861.unknown

_1364031296.unknown

_1364031460.unknown

_1364031094.unknown

_1364030407.unknown

_1364030528.unknown

_1364030847.unknown

_1364030877.unknown

_1364030948.unknown

_1364030853.unknown

_1364030748.unknown

_1364030470.unknown

_1364030474.unknown

_1364029693.unknown

_1364029840.unknown

_1364030050.unknown

_1364030182.unknown

_1364029740.unknown

_1364029469.unknown

_1364029607.unknown

_1364029416.unknown

_1364028692.unknown

_1364028961.unknown

_1364026989.unknown

_1364026773.unknown

_1364025494.unknown

_1364026592.unknown

_1364026645.unknown

_1364026526.unknown

_1364026244.unknown

_1364026303.unknown

_1364026148.unknown

_1364025009.unknown

_1364025245.unknown

_1364024976.unknown

_1364024883.unknown

_1364021375.unknown

_1364021783.unknown

_1364022260.unknown

_1364022280.unknown

_1364022185.unknown

_1364021543.unknown

_1364021763.unknown

_1364021414.unknown

_1364020378.unknown

_1364020778.unknown

_1364020787.unknown

_1364020797.unknown

_1364020746.unknown

_1364020765.unknown

_1364020756.unknown

_1364020721.unknown

_1260508918.unknown

_1302785801.unknown

_1302810530.unknown

_1364020374.unknown

_1302785973.unknown

_1260521945.unknown

_1260508876.unknown

